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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020



BÁO CÁO 
 Phục vụ họp chỉ đạo ứng phó với cơn bão Molave (số 9)

(Cập nhật 7h/26/10/2020)

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Diễn biến bão số 8:
Bão số 8 đi vào biển Đông từ ngày 21/10, mạnh nhất cấp 12, 13, giật cấp 15 trên biển Đông, suy yếu nhanh trong ngày 25/10 khi đi vào vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị; gây mưa 50-80mm tại các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.
Ban Chỉ đạo đã ban hành 02 công điện, chỉ đạo đảm bảo an toàn cho 59.477 tàu/289.298 lao động và 437 tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa.
Rút kinh nghiệm sau khi được thông báo vẫn còn nhiều tàu trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là trường hợp tàu cá BĐ 97126/04 lao động của tỉnh Bình Định hoạt động ở khu vực vùng tâm bão, không tuân thủ chỉ đạo của các cấp chính quyền.
2. Tin bão Molave (số 9):
Hồi 01h00 ngày 26/10, vị trí tâm bão số 9 ở 13,5 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên miền Trung Philippin; gió cấp 11-12, giật cấp 14.
Dự báo: Đến 1h00 sáng ngày 28/10 cách bờ biển Quảng Ngãi – Bình Định khoảng 200km. Gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 ở biển Đông; cấp 11-12, giật cấp 14 ở vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Bộ (Đà Nẵng – Phú Yên). Sóng lớn từ 8-10m trên biển; từ 5-7m vùng ven bờ; nước dâng do bão tới 1,0m.
Mưa lớn từ 200-350mm/đợt, riêng Nghệ An - Quảng Bình trên 500mm/đợt, gây ngập lụt cho khu vực; lũ quét, sạt lở đất nguy cơ cao đến rất cao ở vùng núi khu vực Trung Bộ[footnoteRef:1].  [1:  Cơn bão số 9 mạnh tương đương bão số 12 (Damrey) năm 2017, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng cho các tỉnh Bình Định - Ninh Thuận; đã làm 123 người chết, mất tích, 134.000 nhà, trên 73.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 1.809 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 08 tàu thuyền vận tải bị chìm tại cảng Quy Nhơn, tình Bình Định; thiệt hại vật chất trên 22.000 tỷ đồng.] 


II. CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ CAO ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO
Trong phạm vi 08 tỉnh bị ảnh hưởng của bão, cần đặc biệt quan tâm đến 05 đối tượng có nguy cơ cao, bao gồm:
- Tổng số dân phải sơ tán theo kịch bản ứng phó với bão cấp 12, 13: 1.279.163 người.
- Tổng số tàu thuyền trong khu vực từ TT.Huế - Khánh Hòa: 25.063; Tổng sức chứa tại 21 khu neo đậu tàu thuyền trong khu vực chỉ đáp ứng khoảng 61% nhu cầu thực tế.
- Nuôi trồng thủy sản: 14.063 ha và 178.938 lồng, bè.
- Hồ chứa thủy điện từ Hà Tĩnh – Phú Yên có 21 hồ đang xả đón lũ; hồ Bình Điền:  (Qxả/Qvề): 277/217m3/s; Hương Điền: 143/296 m3/s; (hồ thủy lợi Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế: 442/60 m3/s); Sông Ba Hạ: 100/515 m3/s. 
Hồ chứa thủy lợi: khu vực Nam Trung Bộ có 571 hồ, đã tích 30-90% dung tích; hiện không có hồ xả tràn; hiện có 22 hồ chứa xung yếu và 31 hồ đang thi công. 
- Từ Thừa Thiên Huế - Ninh Thuận có 627km đê biển, đê cửa sông; có 25 vị trí đê biển xung yếu và 10 vị trí đang thi công.
	Tỉnh
	Đ.vị
	Tổng
	TT.Huế
	Đ.Nẵng
	Q.Nam
	Q.Ngãi
	B.Định
	P.Yên
	K.Hòa

	Sơ tán dân (1)
	người
	1.279.163
	211.453
	140.868
	149.182
	201.798
	198.011
	213.058
	164.790

	Tàu thuyền (2)
	tàu
	25.063
	1.100
	1.256
	4.233
	5.637
	6.035
	4.124
	9.242

	Nuôi trồng thủy sản
	Diện tích
	ha
	14.063
	4.937
	32
	810
	593
	2.335
	2.114
	3.242

	
	Lồng bè
	cái
	178.938
	130
	5
	960
	67
	848
	85.703
	91.225

	
Hồ chứa (3)
	Xung yếu
	hồ
	22
	3
	
	5
	5
	7
	2
	

	
	Đang thi công
	hồ
	31
	
	
	7
	10
	10
	4
	

	
Đê, kè biển
	Xung yếu
	vị trí
	25
	20
	
	
	4
	1
	
	

	
	Đang thi công
	vị trí
	10
	2
	1
	
	3
	1
	3
	


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 9
1. Trung ương:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có văn bản 161/TWPCTTT ngày 25/10 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ sau bão; văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến bão và kỹ năng ứng phó với bão.
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo trực tiếp điện cho Bí thư, lãnh đạo UBND các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận về triển khai ứng phó với bão.
- Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có công hàm số 1171/CH-LS-BHCD ngày 25/10/202 gửi Đại sứ quán Philippin tại Việt Nam; công hàm số 1172/CH-LS-BHCD ngày 25/10/202 gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị Đại sứ quán giúp thông báo tới các cơ quan chức năng sở tại tạo thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu thuyền Việt Nam được tránh trú và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn người và tàu thuyền trong trường hợp gặp sự cố.
- Tăng cường lực lượng trực ban, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về diễn biễn của bão; rà soát các phương án ứng phó với bão để tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành.
- Biên phòng, cơ quan thủy sản đã tổ chức kêu gọi, thông tin đến 59.477 tàu/289.298 LĐ lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
2. Địa phương: 
- Triển khai văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; 
- Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã có công điện, văn bản chỉ đạo công tác đối phó với bão cụ thể: Đã tổ chức thông báo, hướng dẫn cho tàu thuyền, phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão; hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng, khu neo đậu; gia cố, di dời, đảm bảo an toàn cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Đối với trên biển:
(1) Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động di chuyển tránh trú an toàn hoặc không ra khơi. Tổ chức bắn pháo hiệu.
(2) Hướng dẫn sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú, nhất là các bến cảng lớn, tàu vận tải, tàu vãng lai, tránh để xảy ra các sự cố như 08 tàu vận tại tại phao số 8, cảng Quy Nhơn trong bão số 12 năm 2017. Cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tại bến, không để người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ. 
(3) Chủ động cấm biển; kiên quyết xử lý nghiêm những chủ phương tiện, thuyền trưởng không chấp hành hướng dẫn, kêu gọi của Biên phòng, chính quyền địa phương.
(4) Tổ chức gia cố lồng bè nuôi trồng hải sản; sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm vào đất liền, chỉ được quay trở lại khi có lệnh của chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu nuôi trồng, khu sơ tán. 
(5) Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển.
(6) Sẵn sàng phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.
2. Đối với đất liền:
(1) Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu du lịch, các khu vực có nguy cơ sạt lở ngay trong thành phố. Chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
(2) Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, các công trình công cộng, đặc biệt đối với các công trình cột, tháp cao, khu công nghiệp; tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị.
(3) Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phấm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày.
(4) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, an toàn giao thông nhất là đi lại khi có bão và khi mưa lũ; sẵn sàng lực lượng, vật tư để cứu hộ, ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố.
(5) Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, cử người theo dõi tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
(5) Kiểm tra, rà soát các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vận hành đón lũ; đảm bảo an toàn hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp. Đảm bảo an toàn hệ thống đê biển, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, đê điều khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công.
(8) Chính quyền các cấp tổ chức thông tin kịp thời cảnh báo đến tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng của cơn bão để chủ động ứng phó.
(9) Các Bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương triển khai theo phương án ứng phó đảm bảo phù hợp, hiệu quả./.

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BCĐ TW PCTT 




